
BỘ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

Phụ lục

DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Ở MIỀN NÚI

(Kèm theo Công văn số 2886/BDTTG-VPQGDTMN ngày  28  tháng 11 năm 
2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo)

STT Tỉnh/thành phố Số xã ở miền núi
Ghi chú

A TỔNG SỐ XÃ THEO TỈNH, THÀNH PHỐ

 
Tổng cộng 874

 

1 ĐIỆN BIÊN 45 Số 2694/QĐ-UBND ngày 24/11/2025

2 LAI CHÂU 38 Số 820/BC-UBND ngày 25/11/2025

3 QUẢNG NINH 13 Số 4495 /QD-UBND ngày 26/11/2025

4 SƠN LA 75 Số 920/BC-UBND ngày 28/11/2025

5 ĐẮK LẮK 79 Số 8553/UBND-NC ngày 26/11/2025

6 CAO BẰNG 75 Số 2003 /QD-UBND ngày 25/11/2025

7 LÂM ĐỒNG 97 Số 2284/QD-UBND ngdy 25/11/2025

8 BẮC NINH 27 Số 5206/UBND-KGVX ngày 26/11/2025

9 HÀ TĨNH 4 Số 2986/QD-UBND ngdy 27/11/2025

10 TUYÊN QUANG 118 Số 320/BC-SDTTG ngày 25/11/2025 

11 NGHỆ AN 70 Số 13210/UBND-TH ngày 27/11/2025

12 LẠNG SƠN 65 Số 780/BC-UBND ngày 26/11/2025

13 NINH BÌNH 1 Số 1615 /QD-UBND ngày 26/11/2025

14 AN GIANG 3 Số 1932/UBND-TH ngày 28/11/2025

15 GIA LAI 91 Số 149/BC-UBND ngày 27/11/2025

16 THÁI NGUYÊN 73 Số 225/BC-UBND ngày 27/11/2025

17 HẢI PHÒNG 0 Số 3018/UBND-NVKTGS ngày 26/11/2025

18 ĐỒNG THÁP 0 Số 3648/SNV-DTTG ngày 24/11/2025

19 VĨNH LONG 0 Số 7015/UBND-KGVX ngày 26/11/2025

20 CÀ MAU 0 Số 262/BC-SDTTG ngày 24/11/2025



21 CẦN THƠ 0 Số 1055/SDTTG-DT ngày 27/11/2025

22 TÂY NINH 0 Số 1028/BC-SDTTG ngày 27/11/2025

B CHI TIẾT ĐVHC CẤP XÃ Ở MIÊN NÚI CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

I ĐIỆN BIÊN 45
 1 Phường Điện Biên Phủ
 2 Phường Mường Thanh
 3 Phường Mường Lay
 4 Xã Nà Tấu
 5 Xã Mường Nhé
 6 Xã Núa Ngam
 7 Xã Pu Nhi
 8 Xã Mường Lạn
 9 Xã Na Sang
 10 Xã Chiềng Sinh
 11 Xã Thanh Nưa
 12 Xã Sáng Nhè
 13 Xã Pa Ham
 14 Xã Mường Pồn
 15 Xã Tủa Chùa
 16 Xã Tìa Dình
 17 Xã Mường Nhà
 18 Xã Na Son
 19 Xã Xa Dung
 20 Xã Mường Luân
 21 Xã Phình Giàng
 22 Xã Chà Tở
 23 Xã Nậm Kè
 24 Xã Sín Thầu
 25 Xã Búng Lao
 26 Xã Quài Tở
 27 Xã Mường Tùng
 28 Xã Sính Phình
 29 Xã Sam Mứn
 30 Xã Mường Phăng
 31 Xã Quảng Lâm
 32 Xã Nà Hỳ
 33 Xã Si Pa Phìn



 34 Xã Thanh Yên
 35 Xã Thanh An
 36 Xã Mường Mùn
 37 Xã Tuần Giáo
 38 Xã Nà Bủng
 39 Xã Pú Nhung
 40 Xã Mường Chà
 41 Xã Sín Chải
 42 Xã Mường Toong
 43 Xã Tủa Thàng
 44 Xã Mường Ảng
 45 Xã Nậm Nèn

II LAI CHÂU 38
 1 Xã Mường Mô

 2 Xã Sì Lở Lầu

 3 Xã Khun Há

 4 Xã Than Uyên

 5 Xã Khổng Lào

 6 Xã Sin Suối Hồ
 7 Xã Nậm Hàng
 8 Xã Lê Lợi

 9 Xã Mường Khoa

 10 Xã Pắc Ta

 11 Xã Mù Cả

 12 Xã Bum Nưa

 13 Xã Thu Lũm

 14 Xã Pa Ủ

 15 Xã Pa Tần

 16 Phường Đoàn Kết

 17 Xã Bản Bo

 18 Xã Mường Tè

 19 Xã Nậm Sỏ

 20 Xã Tả Lèng

 21 Xã Bình Lư

 22 Xã Mường Kim

 23 Xã Bum Tở

 24 Xã Hồng Thu



 25 Xã Khoen On

 26 Xã Hua Bum

 27 Mường Than

 28 Xã Nậm Cuổi

 29 Xã Phong Thổ

 30 Xã Pu Sam Cáp

 31 Xã Sìn Hồ

 32 Xã Tà Tổng

 33 Phường Tân Phong

 34 Xã Tân Uyên

 35 Xã Dào San

 36 Xã Nậm Tăm

 37 Xã Tủa Sín Chải

 38 Xã Nậm Mạ
III QUẢNG NINH 13
 1 Xã Quảng La
 2 Xã Lương Minh
 3 Xã Kỳ Thượng
 4 Xã Ba Chẽ
 5 Xã Quảng Tân
 6 Xã Hải Sơn
 7 Xã Quảng Đức
 8 Xã Điền Xá
 9 Xã Hoành Mô
 10 Xã Lục Hồn
 11 Xã Bình Liêu
 12 Xã Đường Hoa
 13 Đặc khu Vân Đồn

IV SƠN LA 75
 1 Phường Tô Hiệu
 2 Phường Chiềng An
 3 Phường Chiềng Cơi
 4 Phường Chiềng Sinh
 5 Phường Mộc Châu
 6 Phường Mộc Sơn
 7 Phường Vân Sơn
 8 Phường Thảo Nguyên



 9 Xã Đoàn Kết
 10 Xã Lóng Sập
 11 Xã Chiềng Sơn
 12 Xã Tân Yên
 13 Xã Vân Hồ
 14 Xã Song Khủa
 15 Xã Tô Múa
 16 Xã Xuân Nha
 17 Xã Quỳnh Nhai
 18 Xã Mường Chiên
 19 Xã Mường Giôn
 20 Xã Mường Sại
 21 Xã Thuận Châu
 22 Xã Chiềng La
 23 Xã Nậm Lầu
 24 Xã Muổi Nọi
 25 Xã Mường Khiêng
 26 Xã Co Mạ
 27 Xã Bình Thuận
 28 Xã Mường É
 29 Xã Long Hẹ
 30 Xã Mường Bám
 31 Xã Mường La
 32 Xã Chiềng Lao
 33 Xã Mường Bú
 34 Xã Chiềng Hoa
 35 Xã Ngọc Chiến
 36 Xã Bắc Yên
 37 Xã Tà Xùa
 38 Xã Tạ Khoa
 39 Xã Xím Vàng
 40 Xã Pắc Ngà
 41 Xã Chiềng Sại
 42 Xã Phù Yên
 43 Xã Gia Phù
 44 Xã Tường Hạ
 45 Xã Mường Cơi



 46 Xã Mường Bang
 47 Xã Tân Phong
 48 Xã Kim Bon
 49 Xã Suối Tọ
 50 Xã Yên Châu
 51 Xã Chiềng Hặc
 52 Xã Lóng Phiêng
 53 Xã Yên Sơn
 54 Xã Phiêng Khoài
 55 Xã Chiềng Mai
 56 Xã Mai Sơn
 57 Xã Phiêng Pằn
 58 Xã Chiềng Mung
 59 Xã Phiêng Cằm
 60 Xã Mường Chanh
 61 Xã Tà Hộc
 62 Xã Chiềng Sung
 63 Xã Bó Sinh
 64 Xã Chiềng Khương
 65 Xã Mường Hung
 66 Xã Chiềng Khoong
 67 Xã Mường Lầm
 68 Xã Nậm Ty
 69 Xã Sông Mã
 70 Xã Huổi Một
 71 Xã Chiềng Sơ
 72 Xã Sốp Cộp
 73 Xã Púng Bánh
 74 Xã Mường Lạn
 75 Xã Mường Lèo
V ĐẮK LẮK 79
 1 Xã Phú Mỡ
 2 Xã Phú Xuân
 3 Xã Quảng Phú
 4 Xã Cư Pơng
 5 Xã Krông Pắc
 6 Xã Sơn Hòa



 7 Phường Tân An
 8 Xã Cư M'gar
 9 Xã Ea Riêng
 10 Xã Tân Tiến 
 11 Xã Dang Kang
 12 Phường Buôn Ma Thuột
 13 Xã Krông Ana
 14 Phường Ea Kao
 15 Xã Nam Ka
 16 Xã Ea Bá
 17 Xã Ea Wy
 18 Xã Ea Trang
 19 Xã Ea Kiết
 20 Xã Đắk Liêng
 21 Xã Ea Wer
 22 Xã Ea Ly
 23 Xã Xuân Phước
 24 Xã Ea Kar
 25 Xã Hòa Phú
 26 Xã Ea Na
 27 Xã Dur Kmăl
 28 Xã Đắk Phơi
 29 Xã Đức Bình
 30 Xã Pơng Drang
 31 Xã M'Drắk
 32 Xã Cuôr Đăng
 33 Xã Ea Drăng
 34 Xã Ea Hiao
 35 Xã Ea Súp
 36 Xã Ea Nuôl
 37 Xã Krông Búk
 38 Xã Tuy An Tây
 39 Xã Krông Nô
 40 Xã Xuân Lãnh
 41 Xã Ea Ktur
 42 Xã Sông Hinh
 43 Xã Ea M'Droh



 44 Xã Ea Ô
 45 Xã Buôn Đôn
 46 Xã Phú Hoà 1
 47 Xã Ea Păl
 48 Xã Cư Yang
 49 Xã Ea Knốp
 50 Xã Vụ Bổn
 51 Xã Liên Sơn Lắk
 52 Xã Tây Sơn
 53 Xã Ea Kly
 54 Xã Ea Knuếc
 55 Xã Ea Phê
 56 Phường Buôn Hồ
 57 Xã Ea Tul
 58 Phường Thành Nhất
 59 Xã Yang Mao
 60 Xã Dray Bhăng
 61 Xã Krông Năng
 62 Xã Tam Giang
 63 Xã Ea Rốk
 64 Phường Cư Bao
 65 Xã Ea Drông
 66 Xã Hòa Sơn
 67 Xã Cư M'ta
 68 Xã Ea Khăl
 69 Xã Ia lốp
 70 Xã Krông Á
 71 Xã Ea Ning
 72 Xã Ea Bung
 73 Xã Cư Pui
 74 Xã Dliêya
 75 Xã Ia Rvê
 76 Phường Tân Lập
 77 Xã Krông Bông
 78 Xã Cư Prao
 79 Xã Ea H'leo

VI CAO BẰNG 75



 1 Phường Thục Phán
 2 Phường Tân Giang
 3 Phường Nùng Trí Cao
 4 Xã Nguyễn Huệ
 5 Xã Trùng Khánh
 6 Xã Lũng Nặm
 7 Xã Trà Lĩnh
 8 Xã Bảo Lâm
 9 Xã Quảng Lâm
 10 Xã Minh Khai
 11 Xã Thanh Long
 12 Xã Đàm Thuỷ
 13 Xã Thành Công
 14 Xã Hạ Lang
 15 Xã Kim Đồng
 16 Xã Độc Lập
 17 Xã Phan Thanh
 18 Xã Phục Hòa
 19 Xã Quang Long
 20 Xã Hà Quảng
 21 Xã Tổng Cọt
 22 Xã Cô Ba
 23 Xã Nam Quang
 24 Xã Hạnh Phúc
 25 Xã Vinh Quý
 26 Xã Nguyên Bình 
 27 Xã Tĩnh Túc
 28 Xã Khánh Xuân
 29 Xã Cốc Pàng
 30 Xã Xuân Trường
 31 Xã Thông Nông
 32 Xã Bế Văn Đàn
 33 Xã Đình Phong
 34 Xã Đoài Dương
 35 Xã Bạch Đằng
 36 Xã Lý Quốc
 37 Xã Ca Thành



 38 Xã Quang Hán
 39 Xã Huy Giáp
 40 Xã Đông Khê
 41 Xã Tam Kim
 42 Xã Lý Bôn
 43 Xã Yên Thổ
 44 Xã Quang Trung
 45 Xã Sơn Lộ
 46 Xã Quảng Uyên
 47 Xã Cần Yên
 48 Xã Bảo Lạc
 49 Xã Minh Tâm
 50 Xã Hưng Đạo
 51 Xã Canh Tân
 52 Xã Đức Long
 53 Xã Nam Tuấn
 54 Xã Thạch An
 55 Xã Trường Hà
 56 Xã Hoà An

VII LÂM ĐỒNG 97
 1 Xã Đam Rông 1
 2 Xã Cát Tiên 3
 3 Xã Bảo Lâm 5
 4 Xã Đinh Văn Lâm Hà
 5 Xã Đạ Huoai 3
 6 Xã Cát Tiên 2
 7 Xã Phú Sơn Lâm Hà
 8 Xã Đạ Tẻh
 9 Xã Đạ Tẻh 3
 10 Xã Nam Hà Lâm Hà
 11 Xã Hòa Ninh
 12 Xã Bảo Lâm 1
 13 Xã Đạ Huoai
 14 Xã Lạc Dương
 15 Xã Phúc Thọ Lâm Hà
 16 Xã Tà Năng
 17 Xã Tân Hà Lâm Hà



 18 Xã Tân Hội
 19 Xã D'Ran
 20 Phường Cam Ly - Đà Lạt
 21 Xã Đạ Huoai 2
 22 Xã Sơn Điền
 23 Xã Đơn Dương
 24 Xã Đức Trọng
 25 Xã Đam Rông 3
 26 Phường Lang Biang - Đà Lạt
 27 Xã Gia Hiệp
 28 Xã Đam Rông 4
 29 Xã Quảng Lập
 30 Xã Di Linh
 31 Xã Đạ Tẻh 2
 32 Xã Nam Ban Lâm Hà
 33 Xã Đam Rông 2
 34 Xã Ka Đô
 35 Xã Bảo Lâm 2
 36 Xã Bảo Lâm 3
 37 Xã Bảo Thuận
 38 Xã Tà Hine
 39 Xã Cát Tiên
 40 Phường Xuân Hương Đà Lạt
 41 Phường Lâm Viên Đà Lạt
 42 Phường Xuân Trường Đà Lạt
 43 Phường 1 Bảo Lộc
 44 Phường 2 Bảo Lộc
 45 Phường 3 Bảo Lộc
 46 Phường B'Lao
 47 Xã Hiệp Thạnh
 48 Xã Ninh Gia
 49 Xã Hòa Bắc 
 50 Xã Đinh Trang Thượng
 51 Xã Bảo Lâm 4
 52  Xã Đắk Wil 
 53 Xã Nam Dong 
 54 Xã Cư Jút



 55 Xã Thuận An
 56 Xã Đức Lập
 57 Xã Đắk Mil
 58 Xã Đắk Sắk
 59 Xã Nam Đà
 60 Xã Krông Nô
 61 Xã Nâm Nung
 62 Xã Quảng Phú
 63 Xã Đắk Song
 64 Xã Đức An
 65 Xã Thuận Hạnh 
 66 Xã Trường Xuân
 67 Xã Tà Đùng
 68 Xã Quảng Khê
 69 Phường Bắc Gia Nghĩa
 70 Phường Nam Gia Nghĩa
 71 Phường Đông Gia Nghĩa
 72 Xã Quảng Tân
 73 Xã Tuy Đức
 74 Xã Kiến Đức
 75 Xã Nhân Cơ
 76 Xã Quảng Tín
 77 Xã Quảng Trực
 78 Xã Quảng Sơn
 79 Xã Quảng Hòa
 80 Xã Hải Ninh
 81 Xã Bắc Ruộng
 82 Xã La Dạ
 83 Xã Tuy Phong
 84 Xã Sông Lũy
 85 Xã Hàm Thuận
 86 Xã Đông Giang
 87 Xã Phan Sơn
 88 Xã Hàm Thạnh
 89 Xã Hoài Đức
 90 Xã Nam Thành
 91 Xã Nghị Đức



 92 Xã Đồng Kho
 93 Xã Tánh Linh
 94 Xã Suối Kiết

 95 Xã Hàm Thuận Bắc

 96 Xã Đức Linh

 97 Xã Trà Tân

VIII BẮC NINH 27
 1 Xã Tuấn Đạo
 2 Xã Đại Sơn
 3 Xã Sơn Động
 4 Xã Tây Yên Tử
 5 Xã Dương Hưu
 6 Xã Yên Định
 7 Xã An Lạc
 8 Xã Vân Sơn
 9 Xã Biển Động
 10 Xã Lục Ngạn
 11 Xã Đèo Gia
 12 Xã Sơn Hải
 13 Xã Tân Sơn
 14 Xã Biên Sơn
 15 Xã Sa Lý
 16 Phường Chũ
 17 Phường Phượng Sơn
 18 Xã Nam Dương
 19 Xã Kiên Lao
 20 Xã Lục Sơn
 21 Xã Trường Sơn
 22 Xã Nghĩa Phương
 23 Xã Đồng Kỳ
 24 Xã Xuân Lương
 25 Xã Tam Tiến
 26 Xã Bố Hạ
 27 Xã Đông Phú

IX HÀ TĨNH 4
 1 Xã Sơn Kim 1
 2 Xã Sơn Kim 2



 3 Xã Sơn Hồng
 4 Xã Sơn Tây
X TUYÊN QUANG 118
 1 Xã Thượng Lâm
 2 Xã Lâm Bình
 3 Xã Bình An
 4 Xã Minh Quang
 5 Xã Nà Hang
 6 Xã Côn Lôn
 7 Xã Hồng Thái
 8 Xã Yên Hoa
 9 Xã Thượng Nông
 10 Xã Chiêm Hoá
 11 Xã Yên Nguyên
 12 Xã Kim Bình
 13 Xã Hoà An
 14 Xã Tân An
 15 Xã Yên Lập
 16 Xã Kiên Đài
 17 Xã Tân Mỹ
 18 Xã Trung Hà
 19 Xã Tri Phú
 20 Xã Hàm Yên
 21 Xã Thái Hoà
 22 Xã Bình Xa
 23 Xã Thái Sơn
 24 Xã Phù Lưu
 25 Xã Yên Phú
 26 Xã Bạch Xa
 27 Xã Hùng Đức
 28 Xã Tân Long
 29 Xã Xuân Vân
 30 Xã Thái Bình
 31 Xã Yên Sơn
 32 Xã Nhữ Khê
 33 Xã Kiến Thiết
 34 Xã Lực Hành



 35 Xã Trung Sơn
 36 Xã Hùng Lợi
 37 Xã Phú Lương
 38 Xã Tân Thanh
 39 Xã Sơn Thuỷ
 40 Xã Tân Trào
 41 Xã Sơn Dương
 42 Xã Đông Thọ
 43 Xã Hồng Sơn
 44 Xã Minh Thanh
 45 Xã Trường Sinh
 46 Xã Lũng Cú
 47 Xã Đồng Văn
 48 Xã Sà Phìn
 49 Xã Phố Bảng
 50 Xã Lũng Phìn
 51 Xã Sủng Máng
 52 Xã Sơn Vĩ
 53 Xã Mèo Vạc
 54 Xã Khâu Vai
 55 Xã Niêm Sơn
 56 Xã Tát Ngà
 57 Xã Thắng Mố
 58 Xã Bạch Đích
 59 Xã Yên Minh
 60 Xã Mậu Duệ
 61 Xã Ngọc Long
 62 Xã Du Già
 63 Xã Đường Thượng
 64 Xã Lùng Tám
 65 Xã Cán Tỷ
 66 Xã Nghĩa Thuận
 67 Xã Quản Bạ
 68 Xã Tùng Vài
 69 Xã Yên Cường
 70 Xã Đường Hồng
 71 Xã Bắc Mê



 72 Xã Minh Ngọc
 73 Xã Minh Sơn
 74 Xã Giáp Trung
 75 Xã Ngọc Đường
 76 Phường Hà Giang 1
 77 Phường Hà Giang 2
 78 Xã Lao Chải
 79 Xã Thanh Thuỷ
 80 Xã Phú Linh
 81 Xã Linh Hồ
 82 Xã Bạch Ngọc
 83 Xã Vị Xuyên
 84 Xã Việt Lâm
 85 Xã Minh Tân
 86 Xã Thuận Hoà
 87 Xã Tùng Bá
 88 Xã Thượng Sơn
 89 Xã Cao Bồ
 90 Xã Tân Quang
 91 Xã Đồng Tâm
 92 Xã Liên Hiệp
 93 Xã Bằng Hành
 94 Xã Bắc Quang
 95 Xã Hùng An
 96 Xã Vĩnh Tuy
 97 Xã Đồng Yên
 98 Xã Tiên Yên
 99 Xã Xuân Giang
 100 Xã Bằng Lang
 101 Xã Yên Thành
 102 Xã Quang Bình
 103 Xã Tân Trịnh
 104 Xã Thông Nguyên
 105 Xã Hồ Thầu
 106 Xã Nậm Dịch
 107 Xã Tân Tiến
 108 Xã Hoàng Su Phì



 109 Xã Thàng Tín
 110 Xã Bản Máy
 111 Xã Pờ Ly Ngài
 112 Xã Xín Mần
 113 Xã Pà Vầy Sủ
 114 Xã Nấm Dẩn
 115 Xã Trung Thịnh
 116 Xã Khuôn Lùng
 117 Xã Tiên Nguyên
 118 Xã Quảng Nguyên

XI NGHỆ AN 70
 1 Xã Mường Xén

 2 Xã Hữu Kiệm

 3 Xã Nậm Cắn

 4 Xã Chiêu Lưu

 5 Xã Na Loi

 6 Xã Mường Típ

 7 Xã Na Ngoi

 8 Xã Mỹ Lý

 9 Xã Bắc Lý

 10 Xã Keng Đu

 11 Xã Huồi Tụ

 12 Xã Mường Lống

 13 Xã Tương Dương

 14 Xã Tam Quang

 15 Xã Tam Thái

 16 Xã Lượng Minh

 17 Xã Yên Na

 18 Xã Yên Hòa

 19 Xã Nga My

 20 Xã Hữu Khuông

 21 Xã Nhôn Mai

 22 Xã Con Cuông

 23 Xã Môn Sơn

 24 Xã Châu Khê

 25 Xã Cam Phục

 26 Xã Mậu Thạch



 27 Xã Bình Chuẩn

 28 Xã Nhân Hòa

 29 Xã Vĩnh Tường

 30 Xã Thành Bình Thọ

 31 Xã Sơn Lâm

 32 Xã Hạnh Lâm

 33 Xã Hoa Quân

 34 Xã Xuân Lâm

 35 Xã Bích Hào

 36 Xã Tam Đồng

 37 Xã Kim Bảng

 38 Xã Tân Kỳ

 39 Xã Tiên Đồng

 40 Xã Giai Xuân

 41 Xã Tân An

 42  Xã Tân Phú 

 43 Xã Nghĩa Hành

 44 Xã Quế Phong

 45 Xã Thông Thụ

 46 Tiền Phong

 47 Xã Mường Quàng

 48 Xã Tri Lễ

 49 Xã Quỳ Châu

 50 Xã Châu Tiến

 51 Xã Hùng Chân

 52 Xã Châu Bình

 53 Xã Qùy Hợp

 54 Xã Minh Hợp

 55 Xã Châu Lộc

 56 Xã Mường Ham

 57 Xã Tam Hợp

 58 Xã Mường Chọng

 59 Xã Châu Hồng

 60 Xã Nghĩa Đàn

 61 Xã Nghĩa Khánh

 62 Xã Nghĩa Thọ

 63 Xã Nghĩa Lâm



 64 Xã Nghĩa Lộc

 65 Xã Nghĩa Mai

 66 Xã Nghĩa Hưng

 67 Xã Quỳnh Thắng

 68 Xã Quỳnh Tam

 69 Xã Quang Đồng

 70 Xã Bạch Ngọc

XII LẠNG SƠN 65
         1             Phường Đông Kinh

         2             Phường Kỳ Lừa

         3             Phường Lương Văn Tri

         4             Phường Tam Thanh

         5             Xã Bắc Sơn

         6             Xã Hưng Vũ

         7             Xã Nhất Hòa

         8             Xã Tân Tri

         9             Xã Vũ Lăng 

    10             Xã Vũ Lễ

    11             Xã Bình Gia

    12             Xã Hoa Thám

    13             Xã Hồng Phong

    14             Xã Quý Hòa

    15             Xã Tân Văn

    16             Xã Thiện Hòa

    17             Xã Thiện Long

    18             Xã Thiện Thuật

    19             Xã Cao Lộc

    20             Xã Ba Sơn

    21             Xã Công Sơn

    22             Xã Đồng Đăng

    23             Xã Chi Lăng

    24             Xã Bằng Mạc

    25             Xã Chiến Thắng

    26             Xã Nhân Lý

    27             Xã Quan Sơn

    28             Xã Vạn Linh

    29             Xã Đình Lập



    30             Xã Châu Sơn

    31             Xã Kiên Mộc

    32             Xã Thái Bình

    33             Xã Hữu Lũng

    34             Xã Cai Kinh 

    35             Xã Hữu Liên

    36             Xã Tân Thành

    37             Xã Thiện Tân

    38             Xã Tuấn Sơn

    39             Xã Vân Nham

    40             Xã Yên Bình

    41             Xã Lộc Bình

    42             Xã Khuất Xá

    43             Xã Lợi Bác

    44             Xã Mẫu Sơn

    45             Xã Na Dương

    46             Xã Thống Nhất

    47             Xã Xuân Dương

    48             Xã Tràng Định

    49             Xã Đoàn Kết

    50             Xã Kháng Chiến

    51             Xã Quốc Khánh

    52             Xã Quốc Việt

    53             Xã Tân Tiến

    54             Xã Thất Khê

    55             Xã Văn Lãng

    56             Xã Hoàng Văn Thụ

    57             Xã Hội Hoan

    58             Xã Na Sầm

    59             Xã Thụy Hùng

    60             Xã Văn Quan

    61             Xã Điềm He

    62             Xã Khánh Khê

    63             Xã Tân Đoàn

    64             Xã Tri Lễ

    65             Xã Yên Phúc

XIII NINH BÌNH 1



 1 Xã Cúc Phương

XIV AN GIANG 3
 1 Xã Tri Tôn
 2 Xã Ba Chúc
 3 Xã Núi Cấm

XV GIA LAI 91
 1 Xã Hội Sơn
 2 Xã Phù Mỹ Bắc
 3 Xã Bình Phú
 4 Xã Ân Tường
 5 Xã Kim Sơn
 6 Xã Vân Canh
 7 Xã Canh Vinh
 8 Xã Canh Liên 
 9 Xã Vĩnh Thịnh
 10 Xã Vĩnh Quang
 11 Xã Vĩnh Sơn
 12 Xã An Lão 
 13 Xã An Hòa 
 14 Xã An Vinh 
 15 Xã An Toàn 
 16 Phường Pleiku
 17 Phường Hội Phú
 18 Phường Thống Nhất
 19 Phường Diên Hồng
 20 Phường An Phú
 21 Xã Biển Hồ
 22 Xã Gào
 23 Xã Ia Ly
 24 Xã Chư Păh
 25 Xã Ia Khươl
 26 Xã Ia Phí
 27 Xã Chư Prông
 28 Xã Bàu Cạn
 29 Xã Ia Boòng
 30 Xã Ia Lâu
 31 Xã Ia Pia



 32 Xã Ia Tôr
 33 Xã Chư Sê
 34 Xã Bờ Ngoong
 35 Xã Ia Ko
 36 Xã Al Bá
 37 Xã Chư Pưh
 38 Xã Ia Le
 39 Xã Ia Hrú
 40 Phường An Khê
 41 Phường An Bình
 42 Xã Cửu An
 43 Xã Đak Pơ
 44 Xã Ya Hội
 45 Xã Kbang
 46 Xã Kông Bơ La
 47 Xã Tơ Tung
 48 Xã Sơn Lang
 49 Xã Đak Rong
 50 Xã Kông Chro
 51 Xã Ya Ma
 52 Xã Chư Krey
 53 Xã Sró
 54 Xã Đăk Song
 55 Xã Chơ Long
 56 Xã Ia Rbol
 57 Xã Ia Sao
 58 Xã Phú Thiện
 59 Xã Chư A Thai
 60 Xã Ia Hiao
 61 Xã Pờ Tó
 62 Xã Ia Pa
 63 Xã Ia Tul
 64 Xã Phú Túc
 65 Xã Ia Dreh
 66 Xã Ia Rsai
 67 Xã Uar
 68 Xã Đak Đoa



 69 Xã Kon Gang
 70 Xã Ia Băng
 71 Xã KDang
 72 Xã Đak Sơmei
 73 Xã Mang Yang
 74 Xã Lơ Pang
 75 Xã Kon Chiêng
 76 Xã Hra
 77 Xã Ayun
 78 Xã Ia Grai
 79 Xã Ia Krái
 80 Xã Ia Hrung
 81 Xã Đức Cơ
 82 Xã Ia Dơk
 83 Xã Ia Krêl
 84 Xã Ia Púch
 85 Xã Ia Mơ
 86 Xã Ia Pnôn
 87 Xã Ia Nan
 88 Xã Ia Dom
 89 Xã Ia Chia
 90 Xã Ia O
 91 Xã Krong

XVI THÁI NGUYÊN 73
 1 Xã Thành Công
 2 Xã Định Hóa
 3 Xã Bình Yên
 4 Xã Trung Hội
 5 Xã Phượng Tiến
 6 Xã Phú Đình
 7 Xã Bình Thành
 8 Xã Kim Phượng
 9 Xã Lam Vĩ
 10 Xã Võ Nhai
 11 Xã Dân Tiến
 12 Xã Nghinh Tường
 13 Xã Thần Sa



 14 Xã La Hiên
 15 Xã Tràng Xá
 16 Xã Phú Lương
 17 Xã Vô Tranh
 18 Xã Yên Trạch
 19 Xã Hợp Thành
 20 Xã Quang Sơn
 21 Xã Trại Cau
 22 Xã Nam Hòa
 23 Xã Văn Hán
 24 Xã Văn Lăng
 25 Xã Đại Từ
 26 Xã Đức Lương
 27 Xã Phú Thịnh
 28 Xã La Bằng
 29 Xã Phú Lạc
 30 Xã An Khánh
 31 Xã Quân Chu
 32 Xã Vạn Phú
 33 Xã Phú Xuyên
 34 Xã Tân Khánh
 35 Xã Tân Thành
 36 Xã Bằng Thành
 37 Xã Nghiên Loan
 38 Xã Cao Minh
 39 Xã Ba Bể
 40 Xã Chợ Rã
 41 Xã Phúc Lộc
 42 Xã Thượng Minh
 43 Xã Đồng Phúc
 44 Xã Bằng Vân
 45 Xã Ngân Sơn
 46 Xã Nà Phặc
 47 Xã Hiệp Lực
 48 Xã Nam Cường
 49 Xã Quảng Bạch
 50 Xã Yên Thịnh



 51 Xã Chợ Đồn
 52 Xã Yên Phong
 53 Xã Nghĩa Tá
 54 Xã Phủ Thông
 55 Xã Cẩm Giàng
 56 Xã Vĩnh Thông
 57 Xã Bạch Thông
 58 Xã Phong Quang
 59 Xã Văn Lang
 60 Xã Cường Lợi
 61 Xã Na Rì
 62 Xã Trần Phú
 63 Xã Côn Minh
 64 Xã Xuân Dương
 65 Xã Tân Kỳ
 66 Xã Thanh Mai
 67 Xã Thanh Thịnh
 68 Xã Chợ Mới
 69 Xã Yên Bình
 70 Phường Linh Sơn
 71 Phường Đức Xuân
 72 Xã Sảng Mộc
 73 Xã Thượng Quan
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